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1 Trần Thị Bích Hoà Chi hội trưởng 1957 Luật sư Nguyên phó vụ trưởng vụ 1A 
Viện kiểm sát tối cao N/A 0913234225 ttbichhoa@gmail.com  

2 Phạm Thị Bích Hảo Chi hội phó 1978 Thạc sĩ Luật Công ty Luật Đức An
64B Nguyễn Viết Xuân, 
Khương Mai, Thanh Xuân, 
Hà Nội

0902201233 bichhaolawyer@gmail.com Đã cấp

4 Lê Thị Hoàng Yến Chi hội phó Thạc sĩ Luật Nguyên Cục trưởng Cục con 
nuôi bộ Tư pháp

26 Tống Duy Tân, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 0913565697 yen26tongduytan@gmail.com PIC Chưa cấp

5 Vũ Quang Vinh Chi hội phó 1955 Tiến sĩ Luật Cục trưởng, Cục tham mưu 
cảnh sát

56 Lãn Ông, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội 0949117974 Vinh1155@gmail.com  

6 Lê Thị Tuyết Mai Thành viên 1960 Đại học Công ty luật TNHH Liên Việt - 
Đoàn luật sư Hà Nội

124 Lò Đúc, ô Đống Mác, Hai 
Bà trưng, Hà Nội 0913074445 Letuyetmai1@yahoo.com.vn PIC Chưa cấp

7 Nguyễn Thanh Hà Thành viên 1994 Đại học Công ty Luật TNHH Vì Chân Lý 
Themis

Phòng 1936, Toà HH4C, KĐT 
Linh Đàm, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

0345979172 Thanhha.071994@gmail.com PIC Chưa cấp

8 Trình Kiên Cường Thành viên 1991 Cử nhân Luật Công ty Luật TNHH Vũ Trình
132 đường Ngọc Hồi, thị trấn 
Văn Điển, huyện Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội

0934449591 trinhkiencuong.hn@gmail.com PIC Chưa cấp

9 Đỗ Thị Thu Hương Thành viên 1976 Cử nhân Công ty Luật TNHH Danh Gia
72 Ngô Gia Tự, phường Đức 
Giang, quận Long Biên, Hà 
Nội

904.002.998 luatsuthuhuong.hn@gmail.com Đã cấp

10 Nguyễn Bá Việt Thành viên 1958 cử nhân Luật Văn phòng Luật sư NBV số 8, ngách 29/10 phố Đội 
Nhân, Ba Đình, Hà Nội 989.097.139 Lsnguyenviet@gmail.com Đã cấp

11 Lê Sỹ Hoè Thành viên 21/6/19
59

Đại học, học viện 
CSND Bộ Công an Đoàn Luật sư TP Hà Nội

45B, ngõ 52, Yên Lạc, Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà 
Nội

903.430.503 LeHoe659@gmail.com Đã cấp

12 Đinh Thị Kim Thoa Thành viên 1965 Đại học Công ty Luật Bảo Thiên 184 Trần Quang Khải, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 986.886.921 congtyluatbaothien@gmail.com Đã cấp

13 Nguyễn Thị Kim Mai Thành viên 1958 Cử nhân Luật, cử 
nhân kinh tế 

Văn phòng Luật sư Nguyễn 
Minh 

số 8 ngõ 651/82/3 Minh Khai, 
phường Thanh Lương, quận 
Hai Bà Trưng, Hà Nội

0903251651 luatsumai2603@gmail.com Đã cấp

14 Nguyễn Văn Viên Thành viên 1976 Cử nhân Luật, cử 
nhân Kế toán Công ty  Luật TNHH Tre Việt số 13, phường Nguyễn Đăng 

Đạo, TP Bắc Ninh 989.185.188 lsnguyenvanvien@gmail.com PIC Chưa cấp

15 Phạm Thị Là Thành viên 1960 Luật sư Công ty Thuế và Luật Hà Nội 
số 40, ngõ 28 Võ Chí Công, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu 
Giấy

988.508.309 phamthila60@gmail.com Đã cấp

16 Trần Thu Thuỷ Thành viên 1969 Đại học Văn phòng Luật sư Thiên Pháp 
số 3, ngách 41/184, phố Hoa 
Bằng, phường Yên Hoà, Cầu 
Giấy

989.997.769 tranthuthuy.1907@gmail.com PIC Chưa cấp

17 Dương Văn Quang Thành viên 1988 Đại học Công ty TNHH An Tân Phúc lô 12-37, khu đô thị Phô Nam, 
Tân Triều (chị check lại nhé) 972.881.116 quangatp8642@gmail.com Chưa cấp

18 Đặng Văn Cường Thành viên 1979 Tiến sĩ Luật hình sự Văn phòng Luật sư Chính Pháp VPLS Chính pháp, số 65b 
phố Tôn Đức Thắng. 977.999.896 Luatsuchinhphap@gmail.com PIC Chưa cấp

19 Đào Thị Bích Hường Thành viên 1971 Đại học Công ty Luật Sea Gate 10/35 Cát Linh, Đống Đa, Hà 
Nội 913.321.248 Seagate.huong@gmail.com PIC Chưa cấp

20 Lương Thành Đạt Thành viên 1989 Đại học Công ty Luật TNHH Vì Chân Lý 
Themis

Phòng 1936, Toà HH4C, KĐT 
Linh Đàm, quận Hoàng Mai, 
Hà Nội

0988265333 vichanlylawfirm@gmail.com PIC Chưa cấp

21 Hoàng Thị Nhàn Thành viên 1977 Thạc sĩ Văn phòng luật sư Hoàng Nhàn
12A07 chung cư CT1, Ngô 
Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, 
Hà Nội

914.669.409 lshoangnhan77@gmail.com Đã cấp

22 Lưu Thị Ngọc Lan Thành viên 1977 Thạc sĩ Luật- NCS Văn phòng Luật sư Hà Lan & 
Cộng sự

32B Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, 
Long Biên, Hà Nội 912.002.481 lanluatsu@gmail.com Đã cấp

23 Trình Kiên Cương Thành viên 1991 Cử nhân Đại học Công ty Luật TNHH Vũ Trình 132 đường Ngọc Hồi, Văn 
Điển, Thanh Trì, Hà Nội 0934449591 trinhkiencuong.hn@gmail.com Chưa cấp

24 Nguyễn Đình Tuấn Thành viên 28/01/1
970 Đại học

Công ty luật TNHH MTV Nhật 
Chiêu, đoàn luật sư thành phố 
Hà Nội

Số 11, ngõ 656 Lạc Long 
Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà 
Nội

0903293928 Lstuannd@gmail.com PIC Chưa cấp

25 Nguyễn Ngọc Tuân Thành viên 1988 Cử nhân luật Văn phòng luật sư số 8 Số 6 ngõ 56 phố An Hòa, Mộ 
Lao, Hà Đông, Hà Nội 0979419170 Vanphongluatsuso8@gmail.com PIC Chưa cấp

TRẦN THỊ TRÂM 1983 Thạc sỹ Công ty Luật TNHH LEVINA Công ty Luật TNHH số 1 ngõ 36 phố Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, HN0904575716 Luatsutrantram@gmail.com https://drive.google.com/open?id=1-2WxMIN5msw__z3PgpXHFi7JlD3ntLA3 

https://drive.google.com/file/d/1nMSkIYsmhFgAj1J8lf8ruwpCUBhQxKC2/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/open?id=1aq22mzy0wHTyz0BN_pwZ5NEYz5Neh6rr
https://drive.google.com/open?id=1OQIHYMMTiU5MoGQ5KXkU1bFOmXx9kove
https://drive.google.com/open?id=1tPKRD9yeypYE1haPXb6qii95-9HwzySa
https://drive.google.com/file/d/1zM6sbRzQefwMz1q6yfiyOrCH5S-ArRFl/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1LLxv1RIJKTTfps7QGLhAuhoTqEQEgTMk/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1R6s5vGfMGpLSMuHTH296Q6hq0u4YZa6o/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1dLCTwYGXHLGGLnbC2pEs6vNFKZ5XQC8P/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/open?id=18IrZ-Hz42SQ3MNfpsYo1EzyC58yp601s
https://drive.google.com/open?id=1zui2FDKuWtAkXUpLl_xow5B3VhGVETMt
https://drive.google.com/file/d/1jUf6q3LNdQPbfDlXcBzZ4lUTr0b3VZnJ/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/open?id=1-2WxMIN5msw__z3PgpXHFi7JlD3ntLA3


STT Họ và tên Chức vụ Năm 
sinh

Trình độ (học vấn, 
chuyên môn nghiệp 

vụ)
Nơi công tác hiên nay (hoặc 

trước khi nghỉ hưu) Địa chỉ liên lạc Số điện thoại Email
Vui lòng gửi hình ảnh 3x4 

của anh/chị để chuẩn bị thẻ 
hội viên

Địa chỉ email Tình Trạng

26 Trần Văn Chương Thành viên 1953 Luật sư, ĐLS tỉnh 
Nam Định 

Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và 
phát triển nguồn nhân lực Hiệp 
hội doanh nghiệp NVV Việt 
Nam. 

 3138 HH4B Linh Đàm 0903 223 353 tranvanchuong@gmail.com PIC Chưa cấp

27 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Thành viên 1975 Luật sư 0902 210 169 tamnhung0912@gmail.com Chưa cấp

28 Trương Anh Tú Thành viên 1979 LS, Trưởng VPLS 
Trương Anh Tú 0989 535 909 vplstruonganhtu@gmail.com Chưa cấp

29 Nguyễn Thị Thu Hà Thành viên 1975 Cử nhân Luật Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội
P336 Tòa B1B, CC Thanh 
Hà-Cienco5, P. Kiến Hứng, 
Hà Đông, HN

0943046955 luatsuthuha955@gmail.com PIC Chưa cấp

30 Nguyễn Thế Quyền Thành viên 1962 PGS. TS Luật Công ty Luật Hợp danh Chấn 
Hưng

Số 8, ngõ 59/1/2 Khúc Thừa 
Dụ, Càu Giấy, HN 0982218656 thequyen62@gmail.com PIC Chưa cấp

31 Trần Thị Trâm Thành viên 1983 Luật sư Công ty luật Levina 904575716 luatsutrantram@gmail.com PIC Chưa cấp

https://drive.google.com/file/d/1SXxmAo0nudMnggdHUXqXoOX9wPEdqsZI/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1uZl-voQ_86VOzEBirr4blIeYIzNcwtVX/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1cA4Qx12O_f4EcS4QCHqvBkLMYBBZo6Gu/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1Ba4oieMH00jyM-IBhPt9bUI9ErtXv-g5/view?usp=drive_link

